
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

LK17 - 04 Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

08/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ PHÚC HẢI

0109525100

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

4659(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn thuốc 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn khẩu trang, đồ dùng bảo hộ lao động
(Không bao gồm các mặt hàng pháp luật cấm kinh doanh)

4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn vật tư y tế
Bán buôn nguyên phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
(không bao gồm các mặt hàng pháp luật cấm kinh doanh)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ Y TẾ PHÚC HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC HAI MEDICAL SERVICE TRADING 
AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUC HAI MEDICAL STP ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978.928.383
Email: ytephuchai@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

5. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc 
- Bán lẻ máy móc, dụng cụ, thiết bị, vật tư y tế và chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

7. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc
Bán lẻ giày dép
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4771

8. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
Cho thuê ôtô, mô tô, xe máy

7710

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị y tế

7730
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế

3312

15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm: Đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài 
chính, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động bán đấu giá tài sản)

4610

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
Nhận ủy thác mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
CƯỜNG

LK17 - 04 Khu đô 
thị mới Phú 
Lương, Phường 
Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 25,000

0140800001
10

2 NGUYẾN 
VĂN CƯỜNG

Số 736 Quang 
Trung, Phường 
Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 25,000

0400820010
60
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3 ĐÀM THỊ 
HƯƠNG

LK17 - 04 Khu đô 
thị mới Phú 
Lương , Phường 
Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 23,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 23,333

0141810001
49

4 ĐÀO MINH 
TÂM

Số 736 Quang 
Trung, Phường 
Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 26,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 26,667

0011840188
26

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

5/6Thời gian đăng từ ngày 08/02/2021 đến ngày 10/03/2021



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184018826
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 736 Quang Trung, Phường Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 736 Quang Trung, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO MINH TÂM Nữ

20/12/1984 Kinh Việt Nam

11/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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